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1 Vũ Khánh An 03/02/2018 x 3168069497 Vũ Văn Tuyền CN Nguyễn Thị Nhung CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0348918789

2 Phạm Đức An 23/06/2018 x 3168069592 Phạm Văn Ninh CN Nguyễn Thị Quý CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0934374134

3 Bùi Bảo Anh 07/02/2018 x 3169995847 Bùi Trần Cường CN Nguyễn Thị Vân Tự do Phí Xá Phí Xá 0936799432

4 Nguyễn Trâm Anh 24/03/2018 x 3152370453 Nguyễn Văn Linh Tự do Nguyễn Thùy Dung CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0966225207

5 Nguyễn Thùy Anh 26/03/2018 x 3156435561 Nguyễn Văn Lâm CN Nguyễn Thị Hằng CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0979359193

6 Ngô Gia Bảo 09/01/2018 x 3152370454 Ngô Đình Chung Tự do Trần Thanh Thanh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0868157412

7 Vũ Gia Bảo 18/10/2018 x 3168069499 Vũ Văn Sơn CN Nguyễn Thị oanh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0399040797

8 Mai Ngọc Quỳnh Chi 23/09/2018 x 3152370448 Mai Ngọc Tuấn CN Trương Thị Mùi GV Thôn Cữ Thôn Cữ 0948741148

9 Nguyễn Lâm Ngọc 
Châm

23/05/2018 x 3168069496 Nguyễn Thị Hương CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0393356263
10 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 01/12/2018 x 3168069504 Nguyễn Văn Quý CN Nguyễn Thị Thu Hà CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0972904465
11 Nguyễn Tiến Dũng 19/02/2018 x 3152370455 Nguyễn Văn Vũ CN Nguyễn Thị Minh Ngọc CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0944159489

12 Tô Đức Hải Đăng 03/10/2018 x 3169995825 Tô Anh Tú CN Đỗ Thị Cúc CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0936099104

13 Nguyễn Bảo Hà 07/05/2018 x 3152370456 Nguyễn Hữu Cường CN Vũ Thị Thanh Nhạn CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0963614222

14 Vũ Gia Hưng 21/03/2018 x 3152370461 Vũ Quốc Phòng CN Nguyễn Thị Phượng CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0399526116

15 Vũ Quang Hiếu 26/01/2018 x 3152370457 Vũ Quang Trung CN Lê Thị Nhật Lệ CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0705553500

16 Vũ Trọng Hiếu 07/11/2018 x 3168069590 Vũ Văn Sơn CN Quách Thị Hà CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0962639246

17 Nguyễn Minh Khang 25/09/2018 x 3159734057 Nguyễn Văn Đông CN Lê Thị Thúy CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0961521373

18 Nguyễn Minh Khang 29/12/2018 x 3168069501 Nguyễn Văn Bình CN Nguyễn Thị Nội CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0915757785

19 Vũ Diệu Linh 26/01/2018 x 3169995823 Vũ Văn Thìn Tự do Phạm Thị Ly CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0344936287

20 Nguyễn Khánh Linh 05/12/2018 x 3169995822 Nguyễn Văn Khuê CN Phạm Thị Nguyên CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0985876901

21 Ngô Anh Nam 14/12/2018 x 3159823076 Ngô Văn Nhanh NN Hứa Thị La CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0982369139

22 Nguyễn Phúc Lâm 21/11/2018 x 3168069495 Nguyễn Công Văn CN Nguyễn Thị Hương CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0783183972

23 Vũ Thiện Nhân 21/10/2018 x 3152370469 Vũ Văn Thành CN Phạm Thị Mĩ Lệ CN Thôn Cữ Đại Bản 0358666298
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24 Ngô Thị Thu Ngân 26/01/2018 x 3152515088 Ngô Văn Hùng Tự do Lê thị Lành CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0342222279

25 Lưu Phương Mai 14/07/2018 x 3169995821 Lưu Văn Mạnh Tự do Nguyễn Thị Nga Tự do Thôn Cữ Thôn Cữ 0395546446

26 Phạm Thị Thanh Tâm 19/02/2018 x 3168069503 Phạm Văn Tùng CN Phạm Thị Yến CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0399021022

27 Nguyễn Thị Trinh 03/05/2018 x 3168069502 Nguyễn Thị Linh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0327036052

28 Trần Thị Thanh Trúc 24/03/2018 x 3152370466 Trần Đức Bằng Lái xe Trần Thị Hà Giang CN Thôn Cữ Đại Bản 0936905079

29 Nguyễn Anh Thư 28/01/2018 x 3152370464 Nguyễn Văn Thành CN Hồ Thị Bé Tư CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0356772376
30 Vũ Minh Triết 10/12/2018 x 3152370465 Vũ Đình Chiến Tự do Trương Thị Thu Hà GV An Hưng Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0906289668

31 Nguyễn Minh Tuấn 24/04/2018 x 3169995828 Nguyễn Văn Tân Tự do Nguyễn Thị Hà CN Thôn Cữ Quốc Tuấn - An 
Lão 0967609791

32 Trần Khánh Ngọc 09/12/2018 x 3169995826 Trần Đức Tâm CN Nguyễn Thị Thắm CN Thôn Cữ Vụ Nông - Đại 
Bản

0327951048

33 Phạm Hồng Quân 29/04/2018 x 3152370470 Phạm Văn Huy CN Đoàn Thị Thu CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0974557203

34 Ngô Đức Tài 27/01/2018 x 3168069500 Ngô Văn Huy CN Vũ Thị Phương CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0982519516

35 Nguyễn An Như 26/03/2018 x 3152370460 Nguyễn Thế An CN Nguyễn Thị Tuyết CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0934226992
36 Nguyễn Thanh Mai 13/05/2018 x 3152370459 Nguyễn Văn Hà CN Ngô Thị Yên CN Thôn Cữ Đặng Cương 0392356346
37 Vũ Anh Tuấn Kiệt 04/06/2018 x 3052370491 Vũ Văn Tuấn Lái xe Nguyễn Thị Thùy Dung GV Kim Thành - HD Kim Thành - HD 0919995450

38 Ngô Đức Trường 23/10/2018 x 3168069498 Ngô Văn Sơn CN Đào Thị Vân CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0383632425
39 Nguyễn Thị Thu Phương 18/12/2018 x 3169995827 Nguyễn Văn Tư Tự do Trần Thị Tươi CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0852164386
40 Nguyễn Thanh Phong 30/06/2018 x 3152370463 Nguyễn Văn Đắc CN Vũ Thị Vân CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0983369636
41 Vũ Thanh Lâm 09/07/2018 x 3171588348 Vũ Văn Tùng CN Vũ Thị Hương Nhung CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0971606699
42 Nguyễn Vũ Hà Vy 17/06/2018 x 3152370467 Nguyễn Văn Đạt Lái xe Vũ Thị Thanh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0988365049
43 Đỗ Minh Hằng 18/08/2018 x 3169995824 Đỗ Văn Dương Tự do Mai Thị Kim Oanh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0352955894
44 Phạm Ngọc Thùy Lâm 10/05/2018 x 3152370462 Phạm Ngọc Việt Bộ đội Trần Thị Thu Hường Nhân viênCụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0374180793
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